ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I – SINH HỌC 8
I. TRẮC NGHIỆM 
1. Nêu thành phần của máu 

2. Nêu cấu tạo tế bào.
3. Chức năng cơ bản của tế bào thần kinh là gì? 
4. Chức năng các thành phần của máu?
* Câu hỏi trắc nghiệm tự luyện:
Câu 1. Tế bào limphô T có khả năng tiết ra chất nào dưới đây ?

A. Prôtêin độc
B. Kháng thể


C. Kháng nguyên

D. Kháng sinh

Câu 2. Khớp xương nào sau đây là bất động ?

A. Khớp đầu gối
 B. Khớp xương sọ

C. Khớp cột sống
   D. Khớp khửu tay

Câu 3. Ở người xương sọ lớn hơn xương mặt chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây ?

A. Tư thế đứng thẳng và quá trình lao động
B. Bộ não phát triển, ăn thức ăn chín.

C. Con người lao động bằng hai tay

D. Sống trên mặt đất và quá trình lao động

Câu 4. Loại tế bào máu nào đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đông máu ?

A. Hồng cầu

B. Bạch cầu

C. Tiểu cầu

D. Cả 3 loại tế bào trên

Câu 5. Trong cơ thể người, loại tế bào nào dưới đây có khả năng tiết kháng thể ?

A. Bạch cầu mônô




B. Bạch cầu ưa axit 

C. Bạch cầu limphô T



D. Bạch cầu limphô B

Câu 6. Tế bào cơ tim và tế bào vân giống nhau ở đặc điểm nào sau đây ?

A. Chỉ có một nhân



B. Có vân ngang

C. Gắn với xương




D. Hình thoi, nhọn hai đầu

Câu 7. Bác sĩ Huy có máu nhóm O vợ bác sĩ có nhóm máu A. Một bệnh nhân cần phải truyền máu gấp, khi thử máu để truyền với máu của vợ bác sĩ thì bị kết dính, với máu của bác sĩ thì không bị kết dính. Bệnh nhân đó có nhóm máu gì?

 A. Nhóm máu O hoặc A                               B. Nhóm máu A hoặc AB

 C. Nhóm máu O hoặc B                                D. Nhóm máu A hoặc B

Câu 8. Ở người, loại mạch nào dẫn máu trở về  tim ?

A. Mao mạch       B. Tĩnh mạch
      C. Động mạch        D.  Động mạch và Mao mạch

Câu 9. Vai trò của chất hữu cơ trong xương là.

A. Làm tăng khả năng chịu lực cho xương       

B. Tạo ra tính cứng và chắc cho xương

C. Tạo ra tính đàn hồi và mềm dẻo cho xương 

D.Tạo ra tính bền chắc và mềm dẻo cho xương

II. TỰ LUẬN
1. Vẽ sơ đồ thể hiện sự cho và nhận các nhóm máu ở người. ( HS tự vẽ)
2. Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người có nhóm máu O được không ? Vì sao ? ( HS tự làm)
3. Có mấy loại nơron ? Nêu chức năng của từng loại nơron ? 
Gợi ý
- Có 3 loại Nơron : Nơron hướng tâm, Nơron trung gian, Nơron cảm giác

- Chức năng:

+ Nơron hướng tâm: Truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.
+ Nơron trung gian: Liên hệ giữa các nơron.

+ Nơron li tâm: Truyền xung thần kinh từ trung ương tới cơ quan phản ứng.
4.  Em hãy cho biết nguyên nhân của sự mỏi cơ, biện pháp chống mỏi cơ ?
Gợi ý
- Nguyên nhân của sư mỏi cơ là do cơ co lâu liên tục, lượng ôxi và năng lượng cung cấp cho cơ thiếu, quá trình hoạt động của cơ sinh ra axitlactic tích tụ đầu độc cơ làm cho cơ bị mỏi .

- Biện pháp chống mỏi cơ: cần hít thở, xoa bóp cho cơ, lao động vừa sức, nghỉ ngơi hợp lí . 
5. Khi khám bệnh cho bệnh nhân, bác sĩ kết luận huyết áp 120 mmHg/80 mmHg (huyết áp tốt). Em hiểu chỉ số trên như thế nào? Cần phải làm gì để phòng tránh bệnh cao huyết áp? ( HS tự làm)
6. Trong một chuyến đi thăm quan, bà và Nam bị tai nạn phải nhập viện vì bị gãy xương cánh tay và phải bó bột. Sau gần 1 tháng Nam đã tháo bột còn bà Nam thì chưa tháo được do xương chưa phục hồi. Bằng hiểu biết của mình em hãy giải thích nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên?
…………………..Hết……………..
